
STT Đơn vị Họ tên - Chức vụ ( nhiệm vụ người phụ trách) Thông tin liên hệ

028.38940390 ( Ext:196)
0964758560

Đỗ Xuân Hương - Giáo vụ 0903316939
Nguyễn Đức Nam - Trưởng khoa 0937125588

Nguyễn Thị Mỹ Dung - Giáo vụ (Báo bù và tạm ngưng các học 
phần)

0919038525

Phạm Thị Nhẹ - Giáo vụ (Xét tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp, bảng 
điểm; Chèn lớp, ghép lớp; Lịch thi)

Sinh viên nên nhắn tin để yêu cầu giải quyết học vụ
0972633386

Vũ Văn Bộ - Phụ trách ID, Password học trực tuyến 0933728156
02838940390 (Ext: 175)
09097111874
02838940390 (Ext:172)
0902698315
0976645726
(028)38940390 (Ext: 181)
0909301810

Đặng Tiến Phúc - Phó Trưởng khoa 0905297192

Nguyễn Ngọc Phượng - Giáo vụ 0964709810
Phạm Thị Thùy Trang - Giáo vụ 0357976450

0977979898
0283.8940390 (Ext:851)
0938511887
0283.8940390 (Ext:852)

Nguyễn Văn Nam - Trưởng Khoa 0919169338
0283.8954621 (Ext:207)
0983763865

Ngô Ngọc Hưng - Trưởng khoa 0908110186
Nguyễn Thị Phượng - Giáo vụ 0988542993

02838940390 (Ext: 153)
0918108326

Nguyễn Mậu Tùng - Trưởng khoa 0989617411
Huỳnh Văn Thức - Phó Trưởng khoa 0909902589

02838940390 (Ext:195)
0965657647
02838940390 (Ext:151)
0985995934

Cô Tú  - Giáo vụ 0909212230
Cô Nhung - Giáo vụ 0934088307

Nguyễn Ngọc Long - Phó Trưởng khoa 0989966927
02838940390 (Ext: 158)
0906809119

Lê Trần Bảo Hân - Giáo vụ 0389150519
Link đăng ký hỗ trợ trực tuyến https://bit.ly/2QU2Cny

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN
(Cập nhật 16:30 ngày 22/12/2021)

Đặng Trần Ánh Mai - Giáo vụKhoa Quản trị 
Kinh doanh 

13

Khoa Khoa học 
cơ bản 

9

Nguyễn Trung Dũng - Trưởng khoa
Khoa Lý luận 

chính trị 
10

Giáo vụ

Khoa May Thời 
trang 

11

Huỳnh Thị Nhật Tâm - Giáo vụ

Khoa Kế toán - 
Kiểm toán 

7

Cô Hằng - Giáo vụ
Khoa Kỹ thuật - 

Xây dựng 
8

ID ZOOM: 526 787 5675 / 096368
Khoa Công 

nghệ thông tin 

Nguyễn Trường Sa - Phó Trưởng khoa 
Khoa Ngoại 

Ngữ
12

5

6

Cô Phượng - Giáo vụ
Khoa Công 
nghệ Điện 

Mai Thăng Long - Trưởng khoa 
Khoa Công 

nghệ Điện Tử

Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng khoaKhoa Công 
nghệ Động Lực 

Bùi Thị Lan Phương - Giáo vụ

Cơ sở TP.HCM 
Đơn vị đào tạo

Tô Kiều Mi - Giáo vụ 
Khoa Công 
nghệ Nhiệt - 

Lạnh 
1

Khoa Công 
nghệ Cơ khí 

2

3

4



Phạm Trường Quân - Phó Trưởng khoa
0985844272  
phamtruongquan@iuh.edu.vn

Phan Thị Như Hồng - Giáo vụ
0985921485 
phanthinhuhong@iuh.edu.vn

Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Trưởng khoa 0913116883
0283.8940.390 (Ext: 205)
0988533163

Tô Kiều Trinh - Giáo vụ 0934466922
Đinh Thị Hoài Thương- Giáo vụ 0832336265

Nguyễn Văn Cường - Trưởng khoa 0985778692
Đặng Thị Hồng Nhung - Giáo vụ 0909911539

028-38940390 (Ext:666)
0938516879

Trần Đình Thắng - Phó viện trưởng 0913049689
Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó viện trưởng 0948400172

Phan Thị Như Mai - Giáo vụ 0914297510
Nguyễn Thị Như Thảo - Giáo vụ 0972925586
Lê Hương Thủy - Giáo vụ SĐH 0979814088

Nguyễn Đức Vượng - Trưởng BM Công nghệ Thực phẩm 0946616465
Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng BM Công nghệ Sinh học 0912869117

Lê Nhất Tâm - Trưởng BM Quản lý Chất lượng Thực phẩm 0847684739
Lê Thụy Xuân Uyên - Trưởng BM Dinh dưỡng và Khoa học Thực 

phẩm 
0918266206

Nguyễn Thị Sen - Nhân viên 0937918930

19
Viện KHCN & 
QL Môi trường

Lê Hùng Anh - Viện trưởng 0988014271

Cô Mến - Giáo vụ hệ đại học 0902864427
Cô Mỹ - Giáo vụ sau đại học 0988411701

Thầy Khang - Công tác chuyên môn ngành Công nghệ KT Môi 
trường 

0977389914

Cô Thía - Công tác chuyên môn ngành Quản lý TN Môi trường 0913648883

0283.9851932
02839851917
02838955858
0983375439

Trịnh Ngọc Nam - Trưởng phòng 0838940390 (Ext:113)

0947911888
Danh sách nhân viên phụ trách https://bitly.com.vn/33985t

0283.8940390 (Ext: 106)

0903914218
Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên tuyển sinh 0366212306

02838940390 (Ext:140)

0966898722
Nguyễn Thị Xuân Thảo - Giải quyết yêu cầu xác nhận sinh viên  0903622889

Vũ Thị Hồng Sâm - Giải quyết yêu cầu xác nhận sinh viên  0908204240

Phòng Quản lý 
Khoa học và 

Hợp tác Quốc tế

22
Phòng Quản lý 

sau Đai học 

Phòng Quản trị 23

Phòng Công tác 
24

Trần Thị Hoàng Hà - Chuyên viên học vụ 

Nguyễn Quý Tuấn - Trưởng phòng 

Phòng Ban chức năng 

20 Phòng Đào tạo

21

Email: fce@iuh.edu.vn
Khoa Công 

nghệ Hóa Học 
17

Nguyễn Bá Thanh - Viện trưởng

Khoa Tài chính - 
Ngân hàng 

14

Lê Thị Kiều Trang - Giáo vụ
Khoa Luật 15

Khoa Thương 
mại Du lịch 

16

Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng 

Viện Công 
nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

18



Trịnh Đình Trọng ( Y tế) 0919845606
Lê Thị Cẩm Nhung (Y tế) 0909646965

25 Phòng khảo thí Đỗ Khoa Thúy Kha  - Phó Trưởng phòng 0933751511

02838940390 (Ext:211)

0908657978

028.2890290 (Ext:119)

0902660809
02838940390 (Ext:857)
0903139090

29
Phòng Tài 

chính Kế toán 
Phạm Thị Quế Minh - Phó Trưởng phòng 02838940390 (Ext:585)

02838940390 (Ext:829)

0909977689

02839855789

0906620858

02838940390 (Ext: 838 hoặc 168)

0788997141

Lê Đức Chí - Giám đốc 0909551751

0283.8940390 ( Ext: 130, 131) 
0919898933

02838940390 (Ext: 844)

0908550760

Phạm Ngọc Anh -  Phó Giám đốc 0944836948

35 Trung tâm Tin Chuyên viên 0707452167

02838940390 (Ext:166)

0968833721
02838940390 (Ext:252)
0367248976

1
Lãnh Đạo Phân 

hiệu 
Phạm Việt Hùng -  Phó Giám đốc PT 0949543579

2 Khoa Kinh Tế Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa 0978014568

3
Khoa Công 

nghệ
Võ Đức Anh  - Trưởng khoa 0984911194

Trưởng khoa 02552229902

0984740583

5
Phòng Tổng 

hợp 
Lê Duy Thọ - Trưởng phòng 0905363647

Trung tâm Giáo 
dục Quốc 

phòng & Thể 
chất 

34

Đoàn Thanh 
niên 

36

Phân Hiệu Quảng Ngãi 

37 Hội Sinh viên 

sinh viên 
24

27

Phòng Dịch vụ 28

Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý 
KTX 

26

Khoa KHCB & 
KTCS

4

Huỳnh Phú Vinh - Bí Thư 

Lê Văn Hoàng - Chuyên viên 

Chuyên viên 

Nguyễn Minh Luận - Giám đốc 

Trung tâm 
Quản trị Hệ 

thống 
32

Trung tâm thư 
viện

33

Vũ Thị Kiều Anh - Chuyên viên 

Cô Khanh - Chuyên viên 

Trung tâm 
Thông tin & 
Truyền thông 

30

Trung tâm Tư 
vấn và Hỗ trợ 

sinh viên 
31

Hoàng Xanh - Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Thương - Giám đốc 

Phòng Tổ chức 
Hành chính 



6
Phòng GV & 

CTSV 
Nguyễn Văn Cường 02552222135

7
Đoàn Thanh 

niên PH 
Bùi Thị Thanh Thúy 0989302960


